
 
BÀI KIỂM TRA TOÁN HỌC KỲ II 

ĐỀ 4 

Phần I. Trắc nghiệm  

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất 

Câu 1: Số liền trước của 78999 là: 

A. 78901      B. 78991 

C. 78998      D. 78100 

Câu 2: Dãy số : 9; 1999; 199; 2009; 1000; 79768; 9999; 17; 6583 có tất cả bao 

nhiêu số? 

A. 11 số         B. 8 số 

C. 9 số        D. 10 số 

Câu 3: Một miếng bìa hình chữ nhật có chiều dài là 36 cm, chiều rộng bằng 
1

3
 chiều dài. Chu vi hình chữ nhật đó là: 

A. 16 cm     B. 46 cm 

C. 66 cm     D. 96 cm 

Câu 4: Thứ năm tuần này là ngày 25 tháng 3. Hỏi thứ năm tuần sau là ngày nào? 

A. Ngày 1 tháng 4 B. Ngày 31 tháng 3 

C. Ngày 3 tháng 4 D. Ngày 4 tháng 4 

Câu 5: Mua 2kg gạo hết 24000 đồng. Vậy mua 5 kg gạo hết số tiền là: 

A. 35 000 đồng     B. 40 000 đồng 

C. 45 000 đồng     D. 60 000 đồng 

Câu 6: Hình trên có bao nhiêu hình tam giác, bao nhiêu hình tứ giác: 



 

 
A. 9 hình tam giác, 2 hình tứ giác B. 5 hình tam giác, 4 hình tứ giác 

C. 5 hình tam giác, 5 hình tứ giác D. 9 hình tam giác, 4 hình tứ giác 

Phần II. Tự luận  

Bài 1: Tính 

a. 14754 + 23680         b. 15840 – 8795             c. 12936 x 3             d. 46312: 8 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Bài 2: Một ô tô đi trong 8 giờ thì được 32624 km. Hỏi ô tô đó đi trong 19 giờ 

được bao nhiêu ki – lô – mét? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Bài 3: Tìm y 

a. y × 6 = 3048 : 2                                        b. 56 : y = 1326 – 1318 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 



 
GỢI Ý/ HƯỚNG DẪN GIẢI 

ĐỀ 4 

Phần I. Trắc nghiệm  

Câu 1 2 3 4 5 6 

Đáp án C C D A D D 

Phần II. Tự luận  

Bài 1: Tính 

a. 14754 + 23680 = 38434         

b. 15840 – 8795 = 7045            

 c. 12936 x 3 = 38808              

d. 46312: 8 = 5789 

Bài 2: Một ô tô đi trong 8 giờ thì được 32624 km. Hỏi ô tô đó đi trong 19 giờ 

được bao nhiêu ki – lô – mét? 

Bài giải 

Một giờ ô tô đi được quãng đường là: 

32624 : 8 = 4078 (km) 

19 giờ ô tô đi được quãng đường là: 

19 x 4078 = 77482 (km) 

Đáp số: 77482 km 

Bài 3: Tìm y 

a. y × 6 = 3048 : 2                                        

y x 6 = 1524 

y = 254 



 
b. 56 : y = 1326 – 1318 

56 : y = 8 

y = 7 

 

 

 

 


